
1 2030210147 Nguyễn Vũ Bảo Chiêu 02/05/1976 K11MBA ĐH TIẾNG ANH 12/02/2001

2 2030210184 Lê Thị Mười 06/04/1975 K11MBA ĐH TIẾNG ANH 30/11/1999

3 2131210098 Mai Văn Vương 23/01/1981 K12MBA ĐH NGÔN NGỮ ANH 17/09/2012

4 1931211043 Trần Chí Cường 15/02/1973 K8MBA ĐH TIẾNG ANH 17/01/2007

5 1930211068 Phạm Thị Bích Liên 02/05/1978 K8MBA ĐH TIẾNG ANH 01/08/2002

6 1930211091 Trần Thị Hồng Phượng 10/08/1982 K8MBA ĐH TIẾNG ANH 04/03/2009

7 1930211113 Bùi Thị Như Ý 19/05/1987 K8MBA ĐH TIẾNG ANH 22/12/2009

8 1930211204 Trần Thị Minh Hiền 08/12/1988 K9MBA ĐH TIẾNG ANH 14/07/2010

9 1931211223 Trần Ngọc Minh 30/07/1983 K9MBA ĐH TIẾNG ANH 08/03/2014

10 1931211230 Trần Ngọc Phúc 15/04/1989 K9MBA ĐH TIẾNG ANH 08/03/2014

11 1931111151 Huỳnh Văn Thái 22/05/1963 K9MCS ĐH TIẾNG ANH 02/08/2013

12 2030210018 Võ Thị Thu Hồng 17/09/1984 K10MBA ĐH TIẾNG ANH 06/07/2011

13 1930211096 Trần Thị Phương Thảo 06/10/1982 K8MBA NGÔN NGỮ ANH 05/08/2013

14 1930211040 Trần Hoàng Anh 28/05/1988 K8MBA TOEIC 615 15/08/2015 15/08/2017

15 1930111152 Huỳnh Thị Lệ Thanh 07/08/1983 K9MCS TOEIC 595 22/09/2015 22/09/2017

1 1931211202 Nguyễn Ngọc Hiền 16/05/1991 K9MBA TOEIC 595 22/09/2015 22/09/2017

2 1930211110 Lê Hoàng Vy 29/02/1988 K9MBA TOEIC 950 05/08/2014 05/08/2016

3 1931111141 Trần Đức Dũng 27/07/1990 K9MCS TOEIC 605 17/08/2014 17/08/2016

4 1931111143 Trần Đức Hạnh 09/08/1990 K9MCS TOEIC 605 21/08/2014 21/08/2016
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